
BỘ TÀI CHÍNH
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Tổng đài hỗ trợ: 19006126  Tiếng Việt 

Giới thiệu  Tin tức  Thông báo của bộ  Liên hệ - Góp ý

 Quay trở lại

Thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến

09:30

27/05/2026

Thời gian còn lại

8 ngày 16 giờ 59 phút 39 giây

Mua sắm y dụng cụ năm 2026

Thông báo mời thầu Phòng chào giá trực tuyến

Thông tin chung Kiến nghị

Trang chủ > Mua sắm y dụng cụ năm 2026

Tải TBMT

Thông tin cơ bản

Mã E-TBMT IB2600218216

Ngày đăng tải 18/05/2026 16:27

Phiên bản thay đổi 00

Trạng thái Đã đăng tải

Thông tin chung của KHLCNT

Mã KHLCNT PL2600121648

Phân loại KHLCNT Chi thường xuyên

Tên dự án/dự toán mua sắm Mua sắm y dụng cụ năm 2026

☰
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Thông tin gói thầu

Tên gói thầu Mua sắm y dụng cụ năm 2026

Chủ đầu tư Bệnh viện Đa khoa Tân Bình

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực Hàng hóa

Hình thức LCNT Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn

Loại hợp đồng Trọn gói

Địa điểm thực hiện gói thầu Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian thực hiện gói thầu 5 Tháng

Thông tin chào giá

Thời điểm bắt đầu chào giá trực tuyến 22/05/2026 08:00

Thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến 27/05/2026 09:30

Hiệu lực của đơn dự thầu 30 ngày

Mã phần (lô) Tên phần (lô) Giá trần (VND)
Bước giá cho gói thầu chia
phần (lô) (VND)

1 PP2600197608 Bàn chải rửa tay phẫu thuật 2.800.000 2.800

2 PP2600197609 Banh mũi số 2 78.625.000 78.625

3 PP2600197610 Bình đựng kiềm tiếp liệu
15cm

1.251.000 1.251

4 PP2600197611 Bình đựng kiềm tiếp liệu
19cm

3.556.000 3.556

5 PP2600197612 Bộ ga rô hơi 9.900.000 9.900

6 PP2600197613 Bộ máy huyết áp cơ trẻ em 2.640.000 2.640

7 PP2600197614 Bộ máy huyết áp trung 2.750.000 2.750

8 PP2600197615 Bộ máy huyết áp người lớn 47.300.000 47.300

9 PP2600197616 Bục inox 1 tầng 1.728.000 1.728

10 PP2600197617 Cán dao số 3 2.520.000 2.520

11 PP2600197618 Cán gương khám 24.450.000 24.450

STT
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Mã phần (lô) Tên phần (lô) Giá trần (VND)
Bước giá cho gói thầu chia
phần (lô) (VND)

12 PP2600197619 Cây bóc tách xương 2 đầu 1.932.000 1.932

13 PP2600197620 Cây bóc tách xương 2 đầu
nha khoa

7.728.000 7.728

14 PP2600197621 Cây cạo vôi cán dài Insert
trên nướu

14.553.000 14.553

15 PP2600197622 Cây cạo vôi cán dài Insert
dưới nướu

12.474.000 12.474

16 PP2600197623 Cây lấy ráy tai 15cm 9.000.000 9.000

17 PP2600197624 Cây luồn chỉ phải 1.580.000 1.580

18 PP2600197625 Cây luồn chỉ trái 1.580.000 1.580

19 PP2600197626 Cây nạo 2 đầu (curet) 16cm 2.075.850 2.076

20 PP2600197627 Cây nạo ổ răng 3.496.500 3.497

21 PP2600197628 Cây tháo mão 3.101.700 3.102

22 PP2600197629 Cây trám 1 đầu trám 1 đầu
nhồi

12.726.000 12.726

23 PP2600197630 Cây trám 2 đầu trám 6.720.000 6.720

24 PP2600197631 Cây treo dịch truyền 7.760.000 7.760

25 PP2600197632 Chén chum 8cm 2.400.000 2.400

26 PP2600197633 Dao móc cắt tỉa bột bó
18cm

2.780.000 2.780

27 PP2600197634 Dũa xương 2 đầu dùng trong
nha khoa

9.320.000 9.320

28 PP2600197635 Mũi cạo vôi 28.000.000 28.000

29 PP2600197636 Farabeuf Raspatories
(Guzin)

2.700.000 2.700

30 PP2600197637 Gọng đo kính 800.000 800

31 PP2600197638 Hộp chữ nhật đựng dụng cụ
34cm

11.880.000 11.880

32 PP2600197639 Hộp chữ nhật đựng dụng cụ
40cm

2.592.000 2.592

33 PP2600197640 Hộp chữ nhật đựng dụng cụ,
nắp bản lề 19cm

12.150.000 12.150

STT
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Mã phần (lô) Tên phần (lô) Giá trần (VND)
Bước giá cho gói thầu chia
phần (lô) (VND)

34 PP2600197641 Hộp chữ nhật đựng dụng cụ,
nắp bản lề 33cm

5.250.000 5.250

35 PP2600197642 Hộp đựng bàn chải rửa tay
phẫu thuật 49cm

2.592.000 2.592

36 PP2600197643 Hộp đựng gòn tiêm 8cm 816.000 816

37 PP2600197644 Hộp đựng mũi khoan 1.120.000 1.120

38 PP2600197645 Hộp đựng trâm nội nha 1.400.000 1.400

39 PP2600197646 Hộp đựng gòn hình trụ 10cm 1.448.000 1.448

40 PP2600197647 Hộp tròn hấp dụng cụ 20cm 2.200.000 2.200

41 PP2600197648 Kelly cầm máu cong 12cm 19.462.000 19.462

42 PP2600197649 Kelly cầm máu cong 14cm 34.716.000 34.716

43 PP2600197650 Kelly cầm máu cong 18cm 2.945.000 2.945

44 PP2600197651 Kelly cầm máu thẳng có mấu
16cm

3.080.000 3.080

45 PP2600197652 Kelly cầm máu thẳng không
mấu 12cm

5.260.000 5.260

46 PP2600197653 Kelly cầm máu thẳng không
mấu 14cm

5.260.000 5.260

47 PP2600197654 Kéo cong 2 đầu nhọn 10cm 8.910.000 8.910

48 PP2600197655 Kéo cong 2 đầu nhọn 12cm 6.390.000 6.390

49 PP2600197656 Kéo Metzenbaum cong
18cm

14.352.000 14.352

50 PP2600197657 Kéo thẳng 1 đầu nhọn 1 đầu
tù 14cm

6.390.000 6.390

51 PP2600197658 Kéo thẳng 2 đầu nhọn 10cm 9.082.000 9.082

52 PP2600197659 Kéo thẳng 2 đầu tù 16cm 6.816.000 6.816

53 PP2600197660 Kẹp Allis (Kẹp răng chuột)
16cm

2.994.000 2.994

54 PP2600197661 Kẹp cổ tử cung (Kẹp Pozzi)
25cm

33.358.000 33.358

55 PP2600197662 Kẹp giấy cắn Straight Miller 1.130.000 1.130

STT
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Mã phần (lô) Tên phần (lô) Giá trần (VND)
Bước giá cho gói thầu chia
phần (lô) (VND)

56 PP2600197663 Kẹp khăn Backhaus (fix
champ) 14cm

571.000 571

57 PP2600197664 Kẹp khuỷu chữ Z 14cm 3.010.000 3.010

58 PP2600197665 Kẹp lấy dị vật tai 8.5cm 1.600.000 1.600

59 PP2600197666 Kẹp lẹo 10cm 7.620.000 7.620

60 PP2600197667 Kềm bấm xương nha khoa 5.243.700 5.244

61 PP2600197668 Kềm cắt chỉ thép 9.354.000 9.354

62 PP2600197669 Kềm gặm xương 4.670.400 4.671

63 PP2600197670 Kềm gắp dị vật 17cm 2.000.000 2.000

64 PP2600197671 Kềm kẹp kim 14cm 7.890.000 7.890

65 PP2600197672 Kềm kẹp kim 20cm 6.800.000 6.800

66 PP2600197673 Kềm nhổ răng 150 16.330.000 16.330

67 PP2600197674 Kềm nhổ răng 151 16.330.000 16.330

68 PP2600197675 Kềm nhổ chân răng hàm trên 16.898.700 16.899

69 PP2600197676 Kềm sừng bò hàm trên 8.165.000 8.165

70 PP2600197677 Kềm tiếp liệu hình tim thẳng,
có răng 25cm

54.600.000 54.600

71 PP2600197678 Khay hạt đậu 20cm 1.920.000 1.920

72 PP2600197679 Lưỡi cưa bó bột 50mm 4.400.000 4.400

73 PP2600197680 Lưỡi cưa bó bột 65mm 4.400.000 4.400

74 PP2600197681 Mâm khám inox hình chữ
nhật 40cm

2.120.000 2.120

75 PP2600197682 Mỏ vịt nhỏ 59.072.000 59.072

76 PP2600197683 Mỏ vịt vừa 19.470.000 19.470

77 PP2600197684 Nạy chóp khuỷu (Root Tip) 14.140.000 14.140

78 PP2600197685 Nạy chóp thẳng 7.070.000 7.070

79 PP2600197686 Nạy thẳng 7.070.000 7.070

80 PP2600197687 Nạo lẹo 12cm 7.250.000 7.250

81 PP2600197688 Nhiệt kế thủy ngân 780.000 780
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Mã phần (lô) Tên phần (lô) Giá trần (VND)
Bước giá cho gói thầu chia
phần (lô) (VND)

82 PP2600197689 Nhíp cong nha khoa 16cm 6.780.000 6.780

83 PP2600197690 Nhíp thẳng có mấu (kẹp
phẫu tích thẳng có mấu)
12cm

2.470.000 2.470

84 PP2600197691 Nhíp thẳng không mấu (kẹp
phẫu tích thẳng không mấu)
12cm

995.000 995

85 PP2600197692 Nhíp thẳng không mấu (kẹp
phẫu tích thẳng không mấu)
14cm

2.486.000 2.486

86 PP2600197693 Ống chích Inox 10.741.500 10.742

87 PP2600197694 Ống hút tai số 13 1.980.000 1.980

88 PP2600197695 Ống xông họng thủy tinh
18cm

3.000.000 3.000

89 PP2600197696 Ống xông mũi thủy tinh
18cm

3.000.000 3.000

Phạm vi cung cấp

Xuất Excel

Mẫu số 02A. PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA (áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói)

1 PP2600197608 Bàn chải rửa tay phẫu
thuật

STT

STT Mã phần (lô) Tên phần (lô) Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Khối lượng
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Thông tin liên hệ

 19006126

 Cục Quản lý đấu thầu:
Tầng 1, Tòa nhà Cục Quản lý đấu thầu, Số 4, Ngõ Hàng
Chuối 1, phố Hàng Chuối, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia:
Tầng 6, Tòa nhà Cục Quản lý đấu thầu, Số 4, Ngõ Hàng
Chuối 1, phố Hàng Chuối, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 hotro@muasamcong.gov.vn

Truy cập nhanh

 Quay trở lại

1.1 Bàn chải rửa tay phẫu thuật Cái 35

2 PP2600197609 Banh mũi số 2

2 1 B h ũi ố 2 Cái 85

 Tổng đài hỗ trợ người dùng:

 Địa chỉ:

 Email:

STT Mã phần (lô) Tên phần (lô) Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Khối lượng
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Đã kết nối EMC

Zalo Official Account

Fanpage

Hệ thống mạng đấu t…
33,638 followers

Follow Page Share

 Giới thiệu

 Tin tức

 Thông báo của bộ

 Liên hệ - Góp ý

Cổng Dịch vụ công quốc gia

© 2022 Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia. Cục Quản lý đấu thầu. Bộ Tài chính.

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính
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